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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP: SÓC NÂU

TUẦN 01 - THÁNG 11/2024 (4/11/2024 – 08/11/2024)

NỘI DUNG THỨ HAI
4/11/2024

THỨ BA
5/11/2024

THỨ TƯ
6/11/2024

THỨ NĂM
7/11/2024

THỨ SÁU
8/11/2024

ĐÓN TRẺ Dạy trẻ biết lễ phép với người lớn

THỂ DỤC
SÁNG

- ĐT1. Động tác tay.

- ĐT2. Động tác lưng bụng.

- ĐT 3. Động tác chân.

- ĐT 4. Động tác bật: bật tiến về trước

GIỜ HỌC
- GH1: Nhận biết
màu đỏ - màu vàng

- GH2: VĐTN: Cô
và mẹ

- GH1:TD Ném bóng
về phía trước

- GH2:TH: Di màu
quả dưa hấu

- GH1: KC"Gà, vịt
giúp nhau"

- GH2: Xâu vòng
hoa xen kẽ màu
vàng-màu đỏ

- GH1: NBTN Con
vịt

- GH2: ÔN Ném
bóng về phía trước

- GH1:THƠ “Đi dép”

- GH2: ÔN VĐTN: Cô
và mẹ

CHƠI
TRONG
LỚP

-Góc chơi tập:

- Trò chơi: Bé làm bác sĩ, cho em uống thuốc.

- Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng.
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- Hoạt động chơi: Bé làm bác sĩ khám bệnh cho búp bê, bé cho búp bê uống thuốc.

Góc hoạt động với đồ vật:

- Chuẩn bị: mút, đồ chơi lắp ráp, khối hình học bằng gỗ bộ trái cây luồn dây, bộ luồn dây qua ống hút.

- Hoạt động chơi:

+ Xếp nhà cao tầng, xếp xe ô tô, hàng rào .

+ Xâu các khối hình

+ Luồn dây trái cây.

+ Luồn dây qua ống hút.

Góc NBTN:

- Chuẩn bị: các con cá, con mèo, con chó, con chim, hồ cá, nhà, cành cây làm bằng vải nỉ.

- Hoạt dộng chơi: tìm đúng nhà cho các con vật.

Góc NBPB:

- Chuẩn bị: các lọ sơn và các đồ chơi bằng vải nỉ ( màu vàng - xanh - đỏ - xanh dương ).

- Hoạt động chơi: phân biệt các đồ chơi màu vàng - xanh - đỏ - xanh dương.

Góc tạo hình:

- Chuẩn bị: màu nước, đất nặn, giấy A4, hình tô màu, bút chì màu.

- Hoạt động chơi: nặn lăn dài, nặn xoay tròn, tô màu hình các nhân vật trong câu chuyện “ Ai gõ cửa đấy?”
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Góc xem tranh

- Chuẩn bị: các loại sách vải, tranh truyện “ Ai gõ cửa đấy?”

- Hoạt động chơi: bé xem tranh và các loại sách vải.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: cây chuối

- Trò chơi: “ Chim bay về tổ”

- Chuẩn bị:

+ Sân chơi không có chướng ngại vật, ô tròn làm tổ chim.

- Cách chơi:

+ Những chú chim bay đi chơi, khi nghe hiệu lệnh “ mưa rồi, mưa rồi !” thì các chú chim bay về tổ trú mưa.

- Trò chơi ôn luyện vận động:

+ Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay.

+ Ném bóng về phía trước.

- Chơi tự do:

+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay.

+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ.

+ Chơi với bộ đồ chơi phát triển cảm giác.
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ĂN
NGỦ

VỆ SINH

- Biết tự múc ăn.

- Giữ trật tự, nề nếp trong giờ ăn- ngủ.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

- Lắp ráp tự do. Di màu tự do Nghe cô kể chuyện Xâu vòng Đọc thơ cùng cô

TUẦN 02 - THÁNG 11/2024 (11/11/2024 – 15/11/2024)

NỘI DUNG THỨ HAI
11/11/2024

THỨ BA
12/11/2024

THỨ TƯ
13/11/2024

THỨ NĂM
14/11/2024

THỨ SÁU
15/11/2024

ĐÓN TRẺ - Dạy trẻ biết lễ phép với người lớn

THỂ DỤC
SÁNG

- ĐT1. Động tác tay.

- ĐT2. Động tác lưng bụng.

- ĐT 3. Động tác chân.

- ĐT 4. Động tác bật: bật tiến về trước
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GIỜ HỌC
- GH1: TD Chạy
theo hướng thẳng

- GH2: Ôn Thơ “Đi
dép”

- GH1: KC“Chào Buổi
Sáng”

-GH2: HĐVĐV:Đóng,
vặn mở nắp chai

- GH1: VĐTN Đàn
vịt con

- GH2: NBPB Màu
đỏ-màu xanh

- GH1:Nặn quả
cam

- GH2: ÔN Chạy
theo hướng thẳng

- GH1: NBTN Con cua

- GH2:Xâu xen kẽ hoa,
lá

CHƠI
TRONG
LỚP

--Góc chơi tập:

- Trò chơi: Bé làm bác sĩ, cho em uống thuốc.

- Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng.

- Hoạt động chơi: Bé làm bác sĩ khám bệnh cho búp bê, bé cho búp bê uống thuốc.

Góc hoạt động với đồ vật:

- Chuẩn bị: mút, đồ chơi lắp ráp, khối hình học bằng gỗ bộ trái cây luồn dây, bộ luồn dây qua ống hút.

- Hoạt động chơi:

+ Xếp nhà cao tầng, xếp xe ô tô, hàng rào .

+ Xâu các khối hình

+ Luồn dây trái cây.

+ Luồn dây qua ống hút.

Góc NBTN:
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- Chuẩn bị: các con cá, con mèo, con chó, con chim, hồ cá, nhà, cành cây làm bằng vải nỉ.

- Hoạt dộng chơi: tìm đúng nhà cho các con vật.

Góc NBPB:

- Chuẩn bị: các lọ sơn và các đồ chơi bằng vải nỉ ( màu vàng - xanh - đỏ - xanh dương ).

- Hoạt động chơi: phân biệt các đồ chơi màu vàng - xanh - đỏ - xanh dương.

Góc tạo hình:

- Chuẩn bị: màu nước, đất nặn, giấy A4, hình tô màu, bút chì màu.

- Hoạt động chơi: nặn lăn dài, nặn xoay tròn, tô màu hình các nhân vật trong câu chuyện “ Ai gõ cửa đấy?”

Góc xem tranh

- Chuẩn bị: các loại sách vải, tranh truyện “ Ai gõ cửa đấy?”

- Hoạt động chơi: bé xem tranh và các loại sách vải.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: cây chuối

- Trò chơi: “ Chim bay về tổ”

- Chuẩn bị:

+ Sân chơi không có chướng ngại vật, ô tròn làm tổ chim.

- Cách chơi:

+ Những chú chim bay đi chơi, khi nghe hiệu lệnh “ mưa rồi, mưa rồi !” thì các chú chim bay về tổ trú mưa.
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- Trò chơi ôn luyện vận động:

+ Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay.

+ Ném bóng về phía trước.

- Chơi tự do:

+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay.

+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ.

+ Chơi với bộ đồ chơi phát triển cảm giác.

ĂN
NGỦ

VỆ SINH

- Biết tự múc ăn.

- Giữ trật tự, nề nếp trong giờ ăn- ngủ.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

- Lắp ráp tự do. Di màu tự do Nghe cô kể chuyện Xâu vòng Đọc thơ cùng cô

TUẦN 03 - THÁNG 11/2024 (18/10/2024 – 22/10/2024)

NỘI DUNG THỨ HAI
18/11/2024

THỨ BA
19/11/2024

THỨ TƯ
20/11/2024

THỨ NĂM
21/11/2024

THỨ SÁU
22/11/2024

ĐÓN TRẺ - Dạy trẻ biết lễ phép với người lớn
THỂ DỤC
SÁNG

- ĐT1. Động tác tay.

- ĐT2. Động tác lưng bụng.
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- ĐT 3. Động tác chân.

- ĐT 4. Động tác bật: bật tiến về trước

GIỜ HỌC
- GH1: TD Bò chui
qua cổng

- GH2: Thơ con
cá vàng

- GH1: HĐVĐV: Xâu
ống hút

- GH2: Thể dục: Ôn
bò chui qua cổng

Tổ chức lễ kỉ niệm
ngày 20/11

- GH1:Âm nhạc:
VĐTN "Gà trống,
Mèo con và cún
con"

- GH2: NBPB:
Hình tròn-hình
vuông

- GH1: NBTN: Con
heo

.- GH2:HĐVĐV: Xếp
chồng

CHƠI
TRONG
LỚP

--Góc chơi tập:

- Trò chơi: Bé làm bác sĩ, cho em uống thuốc.

- Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng.

- Hoạt động chơi: Bé làm bác sĩ khám bệnh cho búp bê, bé cho búp bê uống thuốc.

Góc hoạt động với đồ vật:

- Chuẩn bị: mút, đồ chơi lắp ráp, khối hình học bằng gỗ bộ trái cây luồn dây, bộ luồn dây qua ống hút.

- Hoạt động chơi:

+ Xếp nhà cao tầng, xếp xe ô tô, hàng rào .

+ Xâu các khối hình
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+ Luồn dây trái cây.

+ Luồn dây qua ống hút.

Góc NBTN:

- Chuẩn bị: các con cá, con mèo, con chó, con chim, hồ cá, nhà, cành cây làm bằng vải nỉ.

- Hoạt dộng chơi: tìm đúng nhà cho các con vật.

Góc NBPB:

- Chuẩn bị: các lọ sơn và các đồ chơi bằng vải nỉ ( màu vàng - xanh - đỏ - xanh dương ).

- Hoạt động chơi: phân biệt các đồ chơi màu vàng - xanh - đỏ - xanh dương.

Góc tạo hình:

- Chuẩn bị: màu nước, đất nặn, giấy A4, hình tô màu, bút chì màu.

- Hoạt động chơi: nặn lăn dài, nặn xoay tròn, tô màu hình các nhân vật trong câu chuyện “ Ai gõ cửa đấy?”

Góc xem tranh

- Chuẩn bị: các loại sách vải, tranh truyện “ Ai gõ cửa đấy?”

- Hoạt động chơi: bé xem tranh và các loại sách vải.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: cây chuối

- Trò chơi: “ Chim bay về tổ”

- Chuẩn bị:
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+ Sân chơi không có chướng ngại vật, ô tròn làm tổ chim.

- Cách chơi:

+ Những chú chim bay đi chơi, khi nghe hiệu lệnh “ mưa rồi, mưa rồi !” thì các chú chim bay về tổ trú mưa.

- Trò chơi ôn luyện vận động:

+ Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay.

+ Ném bóng về phía trước.

- Chơi tự do:

+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay.

+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ.

+ Chơi với bộ đồ chơi phát triển cảm giác.

ĂN
NGỦ

VỆ SINH

- Biết tự múc ăn.

- Giữ trật tự, nề nếp trong giờ ăn- ngủ.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

- Lắp ráp tự do. Di màu tự do Nghe cô kể chuyện Xâu vòng Đọc thơ cùng cô

TUẦN 04 - THÁNG 11/2024 (25/10/2024 – 29/11/2024)

NỘI DUNG THỨ HAI
25/11/2024

THỨ BA
26/11/2024

THỨ TƯ
27/11/2024

THỨ NĂM
28/11/2024

THỨ SÁU
29/11/2024
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ĐÓN TRẺ - Dạy trẻ biết lễ phép với người lớn

THỂ DỤC
SÁNG

- ĐT1. Động tác tay.

- ĐT2. Động tác lưng bụng.

- ĐT 3. Động tác chân.

- ĐT 4. Động tác bật: bật tiến về trước

GIỜ HỌC
- GH1: Thể duc:
Ném xa bằng một
tay.

- GH2: VH: KC Gấu
con bị sâu răng

- GH1: NBPB Số
lượng 1 và nhiều.

- GH2: HĐVĐV Xếp
chồng 6-8 khối

- GH1: VH: Thơ
Bé ơi mau thức
dậy.

- GH2: Thể dục:
Ôn ném xa bằng
một tay

- GH1:NBTN Qủa
Dưa hấu.

- GH2: Âm nhạc
VĐTN Con gà
Trống

- GH1: Thể duc: Bò
thẳng hướng có mang
vật trên lưng.

- GH2:TCKNXH: Nhận
quả bằng 2 tay

CHƠI
TRONG
LỚP

--Góc chơi tập:

- Trò chơi: Bé làm bác sĩ, cho em uống thuốc.

- Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng.

- Hoạt động chơi: Bé làm bác sĩ khám bệnh cho búp bê, bé cho búp bê uống thuốc.

Góc hoạt động với đồ vật:
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- Chuẩn bị: mút, đồ chơi lắp ráp, khối hình học bằng gỗ bộ trái cây luồn dây, bộ luồn dây qua ống hút.

- Hoạt động chơi:

+ Xếp nhà cao tầng, xếp xe ô tô, hàng rào .

+ Xâu các khối hình

+ Luồn dây trái cây.

+ Luồn dây qua ống hút.

Góc NBTN:

- Chuẩn bị: các con cá, con mèo, con chó, con chim, hồ cá, nhà, cành cây làm bằng vải nỉ.

- Hoạt dộng chơi: tìm đúng nhà cho các con vật.

Góc NBPB:

- Chuẩn bị: các lọ sơn và các đồ chơi bằng vải nỉ ( màu vàng - xanh - đỏ - xanh dương ).

- Hoạt động chơi: phân biệt các đồ chơi màu vàng - xanh - đỏ - xanh dương.

Góc tạo hình:

- Chuẩn bị: màu nước, đất nặn, giấy A4, hình tô màu, bút chì màu.

- Hoạt động chơi: nặn lăn dài, nặn xoay tròn, tô màu hình các nhân vật trong câu chuyện “ Ai gõ cửa đấy?”

Góc xem tranh

- Chuẩn bị: các loại sách vải, tranh truyện “ Ai gõ cửa đấy?”
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- Hoạt động chơi: bé xem tranh và các loại sách vải.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: cây chuối

- Trò chơi: “ Chim bay về tổ”

- Chuẩn bị:

+ Sân chơi không có chướng ngại vật, ô tròn làm tổ chim.

- Cách chơi:

+ Những chú chim bay đi chơi, khi nghe hiệu lệnh “ mưa rồi, mưa rồi !” thì các chú chim bay về tổ trú mưa.

- Trò chơi ôn luyện vận động:

+ Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay.

+ Ném bóng về phía trước.

- Chơi tự do:

+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay.

+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ.

+ Chơi với bộ đồ chơi phát triển cảm giác.

ĂN
NGỦ

VỆ SINH

- Biết tự múc ăn.

- Giữ trật tự, nề nếp trong giờ ăn- ngủ.
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HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

- Lắp ráp tự do. Di màu tự do Nghe cô kể chuyện Xâu vòng Đọc thơ cùng cô


	- GH1: Thể duc: Ném xa bằng một tay. 
	- GH1: NBPB Số lượng 1 và nhiều. 
	- GH2: HĐVĐV Xếp chồng 6-8  khối
	- GH1: VH: Thơ Bé ơi mau thức dậy. 
	- GH2: Thể dục: Ôn ném xa bằng một tay
	- GH1:NBTN Qủa Dưa hấu. 
	- GH2: Âm nhạc VĐTN Con gà Trống
	- GH1: Thể duc: Bò thẳng hướng có mang vật trên lư
	- GH2:TCKNXH: Nhận quả bằng 2 tay

